
10 10 10 70
1 B15DCKT003 Đinh Thị Quỳnh Anh D15CQKT03-B 10,0 7,0 7,0 5,5 6,3
2 B15DCMR008 Đỗ Thị Quỳnh Anh D15CQMR02-B 10,0 5,5 8,0 4,0 5,2
3 B15DCQT002 Nguyễn Thị Kim Anh D15CQQT02-B 10,0 5,0 5,0 4,5 5,2
4 B15DCKT011 Nguyễn Thị Lan Anh D15CQKT03-B 10,0 7,0 7,0 6,5 7,0
5 B15DCQT024 Nguyễn Quang Điệp D15CQQT04-B 6,0 5,0 8,0 4,5 5,1
6 B15DCKT029 Đào Thị Thùy Dung D15CQKT01-B 4,0 5,5 6,0 4,5 4,7
7 B15DCMR022 Nguyễn Thị Dung D15CQMR01-B 10,0 7,0 7,0 4,0 5,2
8 B15DCQT031 Trần Hoàng Dũng D15CQQT03-B 8,0 5,5 8,0 2,5 3,9
9 B15DCQT036 Đặng Hữu Duy D15CQQT04-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
10 B15DCQT039 Tống Hương Giang D15CQQT03-B 10,0 7,0 7,0 6,0 6,6
11 B15DCKT033 Trần Hương Giang D15CQKT01-B 10,0 7,0 8,0 1,0 3,2
12 B15DCQT045 Trần Bảo Hân D15CQQT01-B 10,0 7,0 8,0 2,5 4,3
13 B15DCKT043 Nguyễn Thu Hằng D15CQKT03-B 10,0 6,5 7,0 4,5 5,5
14 B15DCKT044 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D15CQKT04-B 8,0 7,0 8,0 5,0 5,8
15 B15DCKT045 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh D15CQKT01-B 8,0 6,0 6,0 3,5 4,5
16 B15DCKT047 Dương Thị Hiền D15CQKT03-B 10,0 8,0 7,0 5,0 6,0
17 B15DCQT054 Nguyễn Thị Hiền D15CQQT02-B 10,0 6,0 6,0 4,0 5,0
18 B15DCQT059 Vũ Minh Hiếu D15CQQT03-B 8,0 5,5 8,0 8,0 7,8
19 B15DCKT058 Nguyễn Phương Hoa D15CQKT02-B 10,0 10,0 9,0 5,0 6,4
20 B15DCKT056 Nguyễn Thị Phương Hoa D15CQKT04-B 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7
21 B15DCKT059 Đoàn Thị Thanh Hòa D15CQKT03-B 10,0 7,0 7,0 5,5 6,3
22 B15DCQT071 Nguyễn Tín Hoàng D15CQQT03-B 10,0 5,5 8,0 5,0 5,9
23 B15DCMR032 Vũ Huy Hoàng D15CQMR02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
24 B15DCQT078 Phạm Thị Huệ D15CQQT02-B 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0
25 B15DCKT066 Ngô Mai Hương D15CQKT02-B 4,0 8,5 5,0 6,0 6,0
26 B15DCKT069 Ngô Quỳnh Hương D15CQKT01-B 10,0 7,0 8,0 8,5 8,5
27 B15DCKT070 Nguyễn Thị Mai Hương D15CQKT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
28 B15DCQT087 Phạm Thu Hương D15CQQT03-B 10,0 6,5 7,0 3,0 4,5
29 B15DCMR038 Vũ Quang Huy D15CQMR02-B 8,0 8,5 1,0 5,5 5,6
30 B15DCQT095 Nguyễn Thị Thu Huyền D15CQQT03-B 10,0 7,5 7,0 6,5 7,0
31 B15DCMR040 Nguyễn Thị Thúy Huyền D15CQMR01-B 10,0 5,5 8,0 6,0 6,6
32 B15DCMR045 Phạm Huy Khánh D15CQMR03-B 10,0 9,0 7,0 7,5 7,9
33 B15DCQT102 Đặng Thị Bích Lệ D15CQQT02-B 10,0 8,0 6,0 9,0 8,7
34 B15DCPT132 Bùi Thị Mỹ Linh D15CQPT02-B 8,0 5,5 8,0 8,0 7,8
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35 B15DCKT089 Lê Trần Khánh Linh D15CQKT01-B 10,0 7,5 8,0 3,5 5,0
36 B15DCQT106 Nguyễn Thị Mỹ Linh D15CQQT02-B 8,0 6,0 6,0 3,0 4,1
37 B15DCKT090 Trương Thị Linh D15CQKT02-B 10,0 5,5 7,0 3,0 4,4
38 B15DCKT096 Vũ Thị Khánh Linh D15CQKT04-B 10,0 9,0 6,0 4,0 5,3
39 B15DCQT112 Nguyễn Văn Lộc D15CQQT04-B 10,0 5,0 6,0 4,0 4,9
40 B15DCKT099 Nguyễn Hiền Lương D15CQKT03-B 10,0 7,0 7,0 9,0 8,7
41 B15DCQT115 Dương Thị Khánh Ly D15CQQT03-B 10,0 7,5 7,0 5,5 6,3
42 B15DCKT105 Tăng Thị Ngọc Mai D15CQKT01-B 2,0 4,0 6,0 5,5 5,1
43 B15DCKT103 Trương Thị Tuyết Mai D15CQKT03-B 10,0 7,0 8,0 7,5 7,8
44 B15DCMR062 Nguyễn Hương Mơ D15CQMR02-B 8,0 5,5 8,0 5,5 6,0
45 B15DCKT114 Bùi Thị Năm D15CQKT02-B 10,0 9,5 7,0 4,0 5,5
46 B15DCMR067 Nguyễn Thị Hằng Nga D15CQMR01-B 8,0 5,5 8,0 5,0 5,7
47 B15DCKT123 Hoàng Thị Thảo Nguyên D15CQKT03-B 10,0 7,0 8,0 6,5 7,1
48 B15DCKT125 Trịnh Thị Nguyệt D15CQKT01-B 10,0 8,0 8,0 3,5 5,1
49 B15DCQT132 Bùi Hồng Nhung D15CQQT04-B 8,0 9,5 7,0 3,5 4,9
50 B15DCKT130 Đỗ Thị Hồng Nhung D15CQKT02-B 10,0 9,0 7,0 4,5 5,8
51 B15DCPT177 Nguyễn Bá Ninh D15CQPT02-B 8,0 5,0 8,0 4,5 5,3
52 B15DCQT133 Nguyễn Thị Lâm Oanh D15CQQT01-B 10,0 5,0 5,0 2,5 3,8
53 B15DCQT134 Trần Văn Phát D15CQQT02-B 8,0 5,5 8,0 3,0 4,3
54 B15DCQT135 Dương Chấn Phong D15CQQT03-B 6,0 5,5 7,0 1,0 2,6
55 B15DCKT142 Bùi Bích Phương D15CQKT02-B 6,0 6,5 7,0 3,5 4,4
56 B15DCPT182 Trịnh Thị Phượng D15CQPT02-B 10,0 5,5 8,0 7,5 7,6
57 B15DCKT147 Thái Thị Quỳnh D15CQKT03-B 10,0 7,0 7,0 2,5 4,2
58 B15DCKT149 Bùi Đăng Thanh Sơn D15CQKT01-B 8,0 5,0 6,0 0,0 1,9
59 B15DCQT147 Đặng Thái Sơn D15CQQT03-B 10,0 10,0 9,0 6,0 7,1
60 B15DCKT151 Phạm Thị Tâm D15CQKT03-B 10,0 7,0 8,0 7,0 7,4
61 B15DCMR089 Vũ Thị Tâm D15CQMR02-B 10,0 5,5 8,0 6,0 6,6
62 B15DCKT158 Trịnh Thị Thắm D15CQKT02-B 10,0 6,0 7,0 7,0 7,2
63 B15DCQT158 Lê Thu Thảo D15CQQT02-B 10,0 7,0 7,0 9,0 8,7
64 B15DCQT165 Vũ Hoài Thu D15CQQT01-B 10,0 7,0 8,0 2,0 3,9
65 B15DCMR104 Nguyễn Thị Hà Thương D15CQMR02-B 10,0 9,0 7,0 3,0 4,7
66 B15DCQT169 Nguyễn Thị Thúy D15CQQT01-B 8,0 7,0 7,0 5,0 5,7
67 B15DCKT174 Trần Minh Thúy D15CQKT02-B 10,0 8,0 8,0 3,0 4,7
68 B15DCQT170 Khổng Thị Minh Thùy D15CQQT02-B 10,0 5,5 6,0 8,0 7,8
69 B15DCKT175 Lương Thị Thu Thủy D15CQKT03-B 10,0 6,0 7,0 7,5 7,6
70 B15DCKT187 Chu Thị Trang D15CQKT03-B 10,0 7,0 8,0 5,0 6,0
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71 B15DCMR114 Đỗ Thị Thu Trang D15CQMR03-B 10,0 8,5 7,0 5,5 6,4
72 B15DCMR115 Lê Thị Quỳnh Trang D15CQMR01-B 10,0 5,5 8,0 5,5 6,2
73 B15DCKT192 Nguyễn Quỳnh Trang D15CQKT04-B 4,0 6,0 7,0 6,0 5,9
74 B15DCMR111 Nguyễn Thị Trang D15CQMR03-B 8,0 9,5 7,0 5,0 6,0
75 B15DCMR116 Nguyễn Thị Trang D15CQMR02-B 10,0 8,0 8,0 7,5 7,9
76 B15DCQT182 Dương Thị Kiều Trinh D15CQQT02-B 10,0 7,5 7,0 9,0 8,8
77 B15DCKT196 Lê Cẩm Tú D15CQKT04-B 6,0 6,5 6,0 1,0 2,6
78 B15DCQT188 Đậu Xuân Tuấn D15CQQT04-B 10,0 5,0 6,0 1,0 2,8
79 B15DCQT187 Nguyễn Hoàng Tuấn D15CQQT03-B 8,0 5,5 8,0 4,5 5,3
80 B15DCQT203 Nguyễn Kim Xoan D15CQQT03-B 10,0 6,5 7,0 1,0 3,1
81 B15DCKT208 Nguyễn Thị Xuân D15CQKT04-B 8,0 6,0 7,0 5,0 5,6
82 B15DCKT212 Đồng Thị Hải Yến D15CQKT04-B 10,0 5,5 7,0 5,0 5,8
83 B15DCKT213 Nguyễn Hải Yến D15CQKT01-B 8,0 7,0 8,0 5,0 5,8

- Số SV theo DS: 83 SV 80 SV
- Số SV thi đạt: 71 SV 0 SV
- Số SV thi không đạt: 12 SV 0 SV
- Số SV thi lại: 0 SV

Ghi chú:

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV dự thi:
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